
Phụ lục I
DANH SÁCH 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với tập thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024
(Kèm theo Quyết định số:   96/QĐ-UBND ngày  14/  01/2025 của UBND huyện Tràng Định)

TT Tên tập thể Ghi chú

I Nhất cụm thi đua:  08

1 Ban Chỉ huy quân sự huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhất cụm thi đua khối Nội chính

2 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhất cụm thi đua khối Huyện uỷ

3 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tràng Định, huyện
Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhất cụm thi đua khối Đoàn thể

4 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhất cụm thi đua khối Doanh nghiệp

5 Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định Đơn vị xếp Nhất cụm thi đua khối Hành chính sự nghiệp

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định Đơn vị Nhất cụm thi đua khối Hành chính

7 Uỷ ban nhân dân thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định Đơn vị Nhất cụm thi đua số 1

8 Uỷ ban nhân dân xã Đào Viên, huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhất cụm thi đua số 3

II Nhì cụm thi đua: 07

9 Công an huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhì cụm thi đua khối Nội chính

10 Liên đoàn Lao động huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhì cụm thi đua khối Đoàn thể

11 Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tràng
Định Đơn vị xếp thứ Nhì cụm thi đua khối Doanh nghiệp

12 Kho bạc Nhà nước huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhì cụm thi đua khối Hành chính sự nghiệp

13 Uỷ ban nhân dân xã Chí Minh, huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Nhì cụm thi đua số 1

14 Uỷ ban nhân dân xã Cao Minh, huyện Tràng Định Đơn vị xếp Nhì cụm thi đua số 2

15 Uỷ ban nhân dân xã Tri Phương, huyện Tràng Định Đơn vị xếp Nhì cụm thi đua số 3

III Ba cụm thi đua: 06

16 Thanh tra huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua khối Nội chính

17 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua khối Đoàn thể

18 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua khối Hành chính sự nghiệp

19 Văn phòng HĐND và UBND huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua khối Hành chính

20 Uỷ ban nhân dân xã Chi Lăng, huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua số 1

21 Uỷ ban nhân dân xã Tân Yên, huyện Tràng Định Đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua số 2

Danh sách gồm 21 tập thể ./.
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Phụ lục II
DANH SÁCH 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024
(Kèm theo Quyết định số:   96/QĐ-UBND ngày  14/  01/2025 của UBND huyện Tràng Định)

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh, đơn vị Ghi chú

1 Ông Bế Thanh Tùng Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Tràng Định

2 Ông Bế Văn Chính Văn thư Huyện ủy Tràng Định

3 Ông Diệp Đốc Công Công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định

4 Ông Nông Đình Tứ Công chức Ban Tổ chức Huyện ủy Tràng Định

5 Bà Đinh Thị Liên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tràng Định

6 Chu Thị Thu Hà Viên chức Trung tâm chính trị huyện Tràng Định

7 Bà Nông Thị Quỳnh Hương Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tràng
Định

8 Bà Bế Thị Lưu Công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tràng Định

9 Bà Dương Thị Hương Nhài Công chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tràng
Định

10 Ông Bế Văn Hải Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân huyện Tràng Định

11 Bà Nguyễn Thị Ngân Phó Chủ tịch HĐND huyện Tràng Định

12 Ông Lê Quốc Chiến Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Tràng Định

13 Bà Nông Thị Hạnh Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Tràng Định

14 Ông Phạm Cương Quyết Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Tràng Định

15 Bà Nông Ngọc Bích Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Tràng Định

16 Ông Đinh Khắc Hiển Trưởng phòng Nội vụ huyện Tràng Định

17 Ông Ngô Văn Tùng Công chức Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội -Dân tộc huyện
Tràng Định

18 Bà Đàm Thị Thu Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tràng Định

19 Bà Nông Thị Mười Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định

20 Bà Hà Phương Diệp Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định

21 Bà Ma Thị Thùy Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Định
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22 Bà Trần Thu Viện Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng
Định

23 Ông Bế Minh Tuấn Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tràng Định

24 Bà Nguyễn Thị Lại Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Tràng Định

25 Ông Nguyễn Lương Minh Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Tràng Định

26 Bà Nông Hà Thuận Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Tràng Định

27 Bà Mông Thị Vân Anh Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Tràng Định

28 Ông Dương Hồng Thanh Nhân viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Tràng Định

29 Ông Nguyễn Đức Thọ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

30 Bà Nguyễn Thị Hải Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND thị trấn Thất Khê, huyện Tràng
Định

31 Bà Nông Thị Hoa Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND thị trấn Thất Khê, huyện
Tràng Định

32 Ông Triệu Minh Trường Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Hùng Sơn, huyện Tràng
Định

33 Ông Chu Văn Huyện Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hùng Sơn, huyện Tràng
Định

34 Bà Lý Thị Yến Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định

35 Bà Nông Ngọc Ánh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đề Thám, huyện Tràng Định

36 Bà Chu Kim Oanh Công chức Địa  chính Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường,
UBND xã Đề Thám, huyện Tràng Định

37 Bà Luân Thị Hoa Công chức Địa chính Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND
xã Đề Thám, huyện Tràng Định

38 Ông Dương Đức Triều Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Chi Lăng, huyện
Tràng Định

39 Ông Ma Văn Hiếu Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường,
UBND xã Chi  Lăng, huyện Tràng Định

40 Ông Mã Văn Hưng Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường,
UBND xã Chi  Lăng, huyện Tràng Định

41 Bà Nguyễn Thị Nhiên Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Chi Lăng, huyện Tràng
Định

42 Bà Nguyễn Thị Tấm Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tri Phương, huyện Tràng
Định

43 Bà Mỗ Lệ Hằng Công chức Tài chính - Kế toán, UBND xã Quốc Khánh, huyện Tràng
Định

44 Bà Bế Thị Hồi Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Quốc Khánh, huyện
Tràng Định

45 Bà Phạm Thị Ngà Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Quốc Khánh, huyện Tràng
Định

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh, đơn vị Ghi chú
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46 Ông Vi Văn Mười Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Đội Cấn, huyện Tràng Định

47 Bà Nguyễn Thị Hà Công chức Tài chính - Kế toán, UBND xã Đội Cấn, huyện Tràng
Định

48 Ông Nông Văn Lực Công chức  Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường,
UBND xã Đội Cấn, huyện Tràng Định

49 Ông Lương Văn Toản Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tân Minh, huyện Tràng Định

50 Bà Ma Thị Hường Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Tân Minh, huyện Tràng
Định

51 Bà Nông Thị Thanh Nga Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Đào Viên, huyện Tràng
Định

52 Ông Trần Văn Tùng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đào Viên, huyện Tràng
Định

53 Ông Ma Tiến Đạt Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trung Thành, huyện Tràng
Định

54 Ông Phan Tiến Tùng Bí thư, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh xã Trung Thành,
huyện Tràng Định

55 Bà Đoàn Thị Viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hùng Việt, huyện
Tràng Định

56 Ông Triệu Văn Cương Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Chí Minh, huyện Tràng
Định

57 Ông Nguyễn Văn Tiềm Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Chí Minh, huyện
Tràng Định

58 Bà Hoàng Thục Trinh Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Kim Đồng, huyện
Tràng Định

59 Bà Triệu Thị Xuân Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Kim Đồng, huyện Tràng
Định

60 Bà Nông Thị Hoa Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kim Đồng, huyện
Tràng Định

61 Bà Lý Ngọc Loan Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Đồng, huyện Tràng Định

62 Bà Nguyễn Thị Mơ Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Tân Tiến, huyện Tràng Định

63 Ông Nguyễn Ngọc Trúc Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Tân Tiến, huyện Tràng Định

64 Ông Dương Xuân Trường Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Tiến, huyện
Tràng Định

65 Bà Hoàng Thị Thảo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tiến, huyện Tràng Định

66 Bà Bàn Thị Hường Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Yên, huyện Tràng Định

67 Ông Sầm Văn Trọng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cao Minh, huyện
Tràng Định

68 Ông Trần Văn Tuyến Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Minh, huyện Tràng Định

Danh sách gồm 68 cá nhân./.

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh, đơn vị Ghi chú
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